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Chiến thuật tuần tới 

Tuần 37 (14-18/08/2015): Thị trường bước vào vùng tích lũy 555 – 575 điểm như 

nhận định của chúng tôi tuần trước với thanh khoản thấp và nhóm cổ phiếu Ngân 

hàng dẫn dắt thị trường. Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm toàn thị trường khi không có 

thông tin hỗ trợ, biến động phức tạp ở các thị trường chủ chốt thế giới và lo ngại về 

khả năng FED tăng lãi suất. Mức biến động của thị trường trong tuần tới dự báo 

mạnh trở lại và vận động ngoài vùng tích lũy. Xu thế tăng giảm sẽ phụ vào quyết định 

tăng hay giữ nguyên lãi suất của FED trong kỳ họp từ 16-17/9 tới. 

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục có cơ hội dẫn dắt thị trường trong tuần tới. BID 

được 2 quỹ ETF đưa vào danh mục với khối lượng mua dự kiến lớn (ETF VNM dự 

kiến mua vào 30 triệu cổ phiếu BID, FTSE VN mua vào 13,2 triệu với kịch bản 

Freefloat là 5% và 49,8 triệu cổ phiếu với  Freefloat là 23%). Diễn biến tích cực từ 

BID sẽ tạo hiệu ứng tốt cho cổ phiếu ngành và giảm thiểu yếu tố tiêu cực khi 2 quỹ 

bán khoảng 3 triệu  VCB.  

Cơ hội tăng hay giảm đang được đánh giá có sác suất tương đương đương phụ 

thuộc vào quyết định của FED. Hoạt động trading ngắn theo hoạt động cơ cấu danh 

mục của ETF và theo thông tin FED được lưu ý.  

Khuyến nghị trading ngắn hạn: Biến động thị trường trong tuần sau lớn và NĐT có 

cơ hội trading, dù vậy chỉ nên tập trung ở các cổ phiếu có sẵn vị thế. 

Khuyến nghị đầu tư trung dài hạn: NĐT có thể tận dụng cơ hội ETF cơ cấu danh 

mục để thực hiện trading với các cổ phiếu tăng giảm đột biến trong danh mục. 

Danh mục đầu tư tuần tới: Hoạt động mua bán được cập nhật hàng ngày tại báo 

cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng. 

Kết quả danh mục tuần vừa qua  

Danh mục ngắn hạn: Hiệu suất danh mục tăng 1,36% 

Danh mục trung hạn Canslim: Hiệu suất danh mục tăng 1,9%.  

Danh mục cơ bản: Hiệu suất danh mục tăng 0,73%. 

Những thông tin lưu ý trong tuần tới 

Cuộc họp FED diễn ra từ 16 – 17/9, với tâm điểm về khả năng tăng lãi suất. 

Hoạt đông giao dịch ETF là tâm điểm trong tuần tới, ETF VNM dự kiến mua thêm 2 

triệu USD sẽ cân bằng với lượng rút ra do chênh lệch trạng thái quỹ.  

Thông tin CPI ở các thành phố lớn, và những thông tin vĩ mô trong nước. 

Diễn biến của giá dầu tiếp tục phức tạp, và vận động giá của nhóm cổ phiếu dầu khí. 
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Điểm nhấn tuần vừa qua 

Sau 2 phiên đi ngang với biên độ hẹp tại 555 điểm, 

VN-Index đột ngột tăng mạnh với sự dẫn dắt của 

nhóm cổ phiếu Ngân hàng tiến sát tới vùng kháng 

cự 575 điểm. Hoạt động giao dịch của nhóm Ngân 

hàng bắt nguồn từ thông tin FTSE VN bất ngờ đưa BID 

danh mục quý III_2015 và tin phát hành riêng lẻ của 

MBB từ đó lan sang các cổ phiếu trong ngành và tạo 

ứng tăng giá mạnh trên 2 sàn. Thị trường sau đó có 

dấu hiệu chững giá khi dòng tiền không mạnh để tạo 

hiệu ứng luân chuyển ngành, cũng như gặp ngưỡng 

cản mạnh. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index và HNX-

Index có mức tăng lần lượt 1.7% và 1.5%. Thanh 

khoản thanh bình quân HSX và HNX giảm 9% và 17%. 

Khối ngoại mua ròng 159,2 tỷ. Khối ngoại mua ròng 

165 tỷ trên HSX và bán ròng 5.3 tỷ đồng trên HNX. 

Hoạt động mua ròng ở các cổ phiếu như VCB (67 tỷ), 

SKG (32 tỷ) và BID (29 tỷ) trên HSX và bán ròng chủ 

yếu VIC (42 tỷ) và MSN (39 tỷ). ETF VNM rút nhẹ, trong 

khi FTSE VN giữ nguyên quy mô. 

 

Ngày 11/9, ETF VNM đã công bố danh mục điều chỉnh 

cổ phiếu trong quý III, tiếp tục có bất ngờ xảy ra khi quỹ 

bổ sung BID (Freefloat 23%) và NT2 (FF32%) và loại  

DRC. Đây có lẽ là kỳ review mang lại nhiều bất ngờ khi 

cả 2 quỹ đều đưa BID vào danh mục, nếu FTSE VN 

đưa BID với tỷ trọng  FF 23% tương tự như ETF VNM 

vào danh mục thì lượng cổ cô phiếu mua BID vượt xa 

dự báo trước đây với tổng số lượng gần 80 triệu cổ 

phiếu. Ngoài ra, mặc dù được 2 quỹ giữ lại nhưng tỷ lệ 

FF của SSI vẫn giữ nguyên mức tối đa 49%. Đợt rà 

soát danh mục này VNM vẫn giữ nguyên tỷ lệ 77,5% 

với cổ phiếu trong nước, và sẽ mua bổ sung khoảng 2 

triệu USD với cổ phiếu trong nước. 

Chi tiết cổ phiếu tăng giảm của quỹ VNM được cập 

nhật tại Phụ lục 1 (trang 10) và danh mục tổng hợp 2 

quỹ được cập nhật tại Phụ lục 2, tính lại với  FTSE 

với trường hợp nếu quỹ sử dụng tỷ lệ  FF 22% cho 

BID (Trang 11). 

Thị trường ở trạng thái cân bằng với 8/20 ngành 

giảm điểm. Ngành ngân hàng hồi phục mạnh mẽ với 

mức tăng 4,3% là động lực tăng chính cho toàn thị 

trường, theo sau là Vật liệu xây dựng, Sản xuất kinh 

doanh và Dịch vụ với mức tăng 2.5%, 2.2% và 1.5%. Ở 

chiều ngược lại, Thực phẩm (KDC giảm 3.2%), Thương 

mại, Dầu khí có mức giảm lần lượt -1.2%, -0.8% và -

0.4%. Thanh khoản không cải thiện rõ rệt cho thấy dù 

đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong tuần qua, nhóm cổ 

phiếu Ngân hàng đã không khiến thị trường lan tỏa 

sang các dòng cổ phiếu khác. NĐT vẫn khá thận trọng 

về diễn biến thị trường hiện tại.  

 

Nhận định tuần tới 

Thị trường tích lũy trong 2 phiên quanh 555 điểm, 

và có phiên bật tăng điểm áp sát ngưỡng 575 điểm. 

Dù vậy, thị trường tăng điểm dựa chủ yếu từ nhóm 

cổ phiếu Ngân hàng. Thanh khoản vẫn ở mức khá 

khiêm tốn do không có thông tin hỗ trợ và tâm lý 

thận trọng trước quyết định của NHTW Mỹ vào giữa 

tuần tới. Mức biến động của thị trường trong tuần 

tới dự báo sẽ mạnh, xu thế tăng giảm sẽ phụ vào 

quyết định tăng hay giữ nguyên lãi suất của FED 

trong kỳ họp từ 16-17/9 tới.   

- Thị trường sẽ vẫn phân hóa trong vùng tích lũy từ 

555 - 575 điểm. Sự đồng thuận thấp, thị trường có 

những phiên tăng giảm bất ngờ trong vùng tích lũy. 

Thanh khoản tuần tới sẽ tăng vọt nhờ hoạt động mua 

bán cơ cấu danh mục của các ETF. Những cổ phiếu 

được ETF mua bán nhiều sẽ có biến động mạnh, nhất 

là trong phiên giao dịch ngày 18/9. 

- 2 ngành dầu khí và ngân hàng thay nhau dẫn dắt 

thị trường trong 2 tuần gần đây, dòng tiền có dấu hiệu 

vào bất động sản trong phiên cuối tuần nhưng chưa đủ 

mạnh để thu hút dòng tiền. Với diễn biến này không 

ngoại trừ 2 ngành nêu trên sẽ tiếp tục dẫn dắt thị 

trường trong tuần tới. 

Khuyến nghị đầu tư 

Hoạt động đầu tư ngắn hạn: Giữ tỷ trọng mức thấp, 

hạn chế hoạt động trading ngắn hạn.  

Danh mục trung và dài hạn: NĐT có thể tận dụng cơ 

hội ETF cơ cấu danh mục để thực trading với các cổ 

phiếu tăng đột biến, và mua vào cổ phiếu cơ bản khi 

giá giảm.  
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Phân tích kỹ thuật  

VN-Index 

Đồ thị tuần: VN-Index chưa thể vượt qua SMA100, chỉ 

số vẫn vận động trong vùng 555 – 575 điểm hình thành 

cây nến đen thân rộng. Các chỉ báo kỹ thuật bớt dần 

tiêu cực. Tuy nhiên thị trường đang thiếu động lực để 

bứt phá khi gặp các vùng cản hình thành bởi các 

đường SMA trung và dài hạn. Tín hiệu tích cực duy 

nhất ở đồ thị tuần là Stochastic vẫn đang cải thiện rõ 

rệt. Một xu hướng rõ rệt hơn sẽ được hình thành khi đồ 

thị tăng hoặc giảm vượt khỏi vùng tích lũy kể trên. 

Đồ thị ngày: Sau cây nến hammer và doji, VNIndex 

tạo nến đen giảm điểm là tín hiệu khá xấu trong 

ngắn hạn. Tuy nhiên những dấu hiệu này có thể gây 

nhiễu khi đồ thị vẫn đang ở vùng tích lũy và chưa 

xác định xu hướng rõ rệt. Tương tự với đồ thị ngày, 

VN-Index đang trong giai đoạn nhậy cảm khi không thể 

vượt được các đường MA trung và dài hạn lần lượt ở 

575 điểm (SMA20) và 583 điểm (SMA100). Chỉ số có 

dấu hiệu đuối sức sau 3 lần không thể vượt qua 575 

điểm. Các tín hiệu kỹ thuật có dấu hiệu chững lại 

nhưng xu hướng tăng vẫn đang được hỗ trợ bởi đà 

tăng của MACD. Quá trình dao động đàn hồi và nén chỉ 

số đang diễn ra và xu hướng sẽ rõ ràng hơn khi vượt 

575 điểm hoặc rơi xuống dưới 555 điểm trong tuần tới.  

Đồ thị kỹ thuật VN-Index 

 

Nhận định: Thị trường đang ở giai đoạn nhậy cảm khi 

khả năng bứt phá tăng điểm vượt qua 575 hoặc giảm 

khi rơi xuống dưới 555 điểm đều có sác xuất như nhau. 

Diễn biến tăng giảm sẽ phụ thuộc vào thông tin được 

thị trường chờ đợi là thông tin FED tăng lãi suất. Quan 

điểm cân bằng về chỉ số, biến động mạnh theo quyết 

định của FED. 

 

  

HNX-Index 

HNX-Index cũng liên tiếp tạo hammer doji và spning 

top tại ngưỡng cản và đỉnh ngắn hạn 78 điểm. Dải 

Bollinger đang thu hẹp và biến động thị trường sẽ 

mạnh hơn trong tuần tơi. Không vượt qua được 

ngưỡng cản 78 điểm, tuy nhiên HNX-Index vẫn giữ trên 

SMA20. Các chỉ báo kỹ thuật đều có sự phục hồi và 

tiếp tục hỗ trợ khả năng hồi phục của chỉ số. Ngưỡng 

cản lần lượt ở mức 78 và 80 điểm, trong khi hỗ trợ tại 

76 và 73 điểm. Mô hình 2 điểm có thể xảy ra khi chỉ rơi 

rơi xuống dưới neckline mô hình tại ngưỡng 76 điểm, 

ngược lại mục tiêu của 3 sóng điều chỉnh a-b-c ở mức 

80 – 81 điểm khi chỉ số vượt ngưỡng 78 điểm. 

Đồ thị kỹ thuật HNX-Index 

 

Nhận định: Diễn biến HNX-Index tương tự như VN-

Index sẽ có nhiều biến động trong tuần tới. Mô hình 2 

đỉnh hoặc vận động giá theo sóng a-b-c của xu hướng 

giảm điểm đều có sác suất tương đương và phụ thuộc 

nhiều vào thông tin của  FED. Các vùng giá tại 76 và 78 

điểm là điểm nhậy cảm cho 2 kịch bản kể trên. 
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Thông tin vĩ mô 

Thế giới 

Diễn biến vĩ mô thế giới trong tuần 36 kết thúc ngày 

11/09/2015 vừa qua xoay quanh 4 sự kiện tiêu biểu 

sau: 

 Thương mại Trung Quốc suy yếu trong 

tháng 8/2015; 

 Nhật Bản cắt giảm thuế suất doanh nghiệp 

kể từ năm tới; 

 Số liệu GDP Eurozone gia tăng; 

 Mỹ đón nhận nhiều thông tin vĩ mô tích cực. 

 

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã có một tuần biến 

động, tuy nhiên hầu hết trong số đó tăng. Yếu tố chính 

các nhà đầu tư vin vào là kỳ vọng FED chưa tăng lãi 

suất trong bối cảnh kinh tế toàn cầu e ngại về sự giảm 

tốc của kinh tế Trung Quốc. 

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu biến động giảm so 

với tuần trước. Dầu WTI tụt về dưới mốc $46/thùng và 

dầu Brent ở dưới mốc $48/thùng. Các kim loại quý cũng 

điều chỉnh giảm. Nông sản ngược lại, có tuần phục hồi 

sau khi duy trì ở vùng giá thấp trong hơn nửa thập kỷ 

gần đây.  

 

Xuất nhập khẩu Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 

8/2015. Cụ thể, nhập khẩu hàng hóa của nước này 

giảm mạnh 13.8%, xuất khẩu giảm 5.5%. Đồng thời, 

thặng dư thương mại tính tới hết tháng 8 tăng lên 60.2 

tỷ USD từ mức 43.03 tỷ USD trước đó. Nhập khẩu yếu 

đi như đề cập dấy lên lo ngại về sức khỏe của tiêu 

dùng nội địa trong nước. 

Biện pháp kích thích kinh tế tiếp theo của Nhật Bản 

là cắt giảm thuế doanh nghiệp. Thủ tướng Nhật, ông 

Shinzo Abe hứa sẽ cắt giảm thuế doanh nghiệp ít nhất 

3.3% vào thời điểm năm tới theo kế hoạch đã thông 

báo trước đó. Trước đó, Nhật đã công bố số liệu GDP 

suy giảm, tốc độ tăng trưởng lùi về mức 1.2%/năm 

trong quý 2 vừa qua. 

Kinh tế Eurozone công bố số liệu tăng trưởng cải 

thiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực này trong 

2015Q2 đã tăng nhanh hơn 0.3% dự đoán ban đầu. 

GDP hiện tại của khu vực do đó đang đạt 1.5% thay vì 

giá trị ước tính 1.2% so với cùng kỳ 2014 trước đó. 

Mỹ đón nhận nhiều thông tin khá lạc quan. Thứ 

nhất, tuyển dụng việc làm phi nông nghiệp trong tháng 

7/2015 đạt mức kỷ lục kể từ tháng 12/2000. Thứ hai, tín 

dụng tiêu dùng nội địa dù khiêm tốn so với kỳ vọng 

nhưng cũng tăng trưởng tích cực. Điều này là dấu hiệu 

cho sự gia tăng tiêu dùng trong bối cảnh giá xăng dầu 

còn khá thấp và thị trường việc làm lành mạnh hơn. 

Thứ ba, tâm lý lạc quan trong khối doanh nghiệp nhỏ 

gia tăng bất chấp biến động từ thị trường tài chính. Thứ 

tư, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm trong tuần đầu 

tháng 9, duy trì tuần thứ 27 liên tiếp dưới 300.000 đơn 

vị, đồng thời khẳng định tình trạng tích cực dài nhất 

trong 40 trở lại đây.   

 

Các sự kiện vĩ mô quốc tế đáng lưu ý trong tuần 

tới: 

 Số liệu sản xuất công nghiệp Eurozone, 

công bố ngày thứ 2, 14/09; 

 Doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp 

của Mỹ, công bố ngày thứ 3, 15/09; 

 Các chính sách định hướng của FED trong 

cuộc họp FOMC, diễn ra kể từ ngày thứ 5, 

17/09, về tình hình kinh tế Mỹ. 

  

Việt Nam 

Tâm điểm vĩ mô Việt Nam tuần qua: 

 Bộ Công thương cho phép EVN tính lãi vay 

vào giá điện; 

 Thuế chống bán phá giá tôm vào Hoa Kỳ hạ 

mạnh. 

Bộ Công thương công bố cho phép EVN tính lãi vay 

trả nợ và giá điện sau khi có kết luận của Thanh tra 

Chính phủ. Số nợ đáng chú ý hiện tại của EVN là 

khoản 7.000 tỷ đồng với Tập đoàn dầu khí Việt Nam. 

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) thông qua kết quả cuối 

cùng rà soát hành chính lần thứ 9 (POR9), hạ thuế 

chống bán phá giá tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt 

Nam giai đoạn từ 1/2/2013 đến 31/1/2014 xuống 

mức trung bình 0.91% từ mức 6.37% lần trước. 
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Danh mục ngắn hạn 

Hiêu suât danh mục tăng 1.36% trong khi VN-Index tăng 1.78% trong tuần vừa qua. 

Hiệu suất cụ thể của danh mục ngắn hạn được thể hiện trong bảng sau: 

 

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục ngắn hạn 

TT Mã Ngày mua 
Giá 
mua 

Giá hiện 
tại 

Hiệu suất 
1 tuần 

Khuyến nghị Dừng lỗ 
Mục 
tiêu 

1 SHI 20/8/2015 10.5 12.2 16.19% Nắm giữ 9.8 11.6 

2 BVH 3/9/2015 43.8 46.6 6.39% Nắm giữ 40.3 50.5 

3 VCB 3/9/2015 41.6 44.8 7.69% Nắm giữ 38.3 47.8 

4 DPM 7/9/2015 30.4 30.9 1.64% Nắm giữ 28.3 35.0 

5 NCT 7/9/2015 114 116 1.75% Nắm giữ 106.0 131.1 

Trung bình       6.73%      

Nguồn: BSC Research 

Cập nhật các trường hợp mua bán sẽ được đề cập trong Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng trong tuần. 
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Danh mục cơ bản 

Danh mục tăng 0.73% so với tuần trước trong khi VnIndex tăng 1.78%. 

  

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục cơ bản 

STT Mã 
Ngày 
mua 

Giá 
mua 

Giá tuần 
trước 

Giá hiện 
tại 

Hiệu 
suất 1 
tuần 

Hiệu 
suất từ 
khi mua  

Khuyến 
nghị 

Mục 
tiêu 

1 LCG 25/05/2015 7.7 6.8 6.8 0.00% -11.69% Mua Mở 

2 CEO 15/06/2015 13.8 15.5 15.7 1.29% 13.77% Mua Mở 

3 UNI 15/06/2015 9.8 11.5 11.6 0.87% 18.37% Mua Mở 

4 GSP 07/08/2015 13.4 13.1 13.2 0.76% -1.49% Mua Mở 

Trung bình         0.73% 4.74%  

 
Nguồn: BSC Research 

Thông tin các ngành: 

Dầu khí: 

Dự báo giá dầu của Goldman Sachs:  Theo đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ được dự báo ở mức 45 USD/thùng năm 

2016, thấp hơn so với dự báo 57 USD/thùng đưa ra hồi tháng 5. Giá dầu Brent dự báo xuống 49,5 USD/thùng, giảm so 

với dự báo 62 USD/thùng đưa ra trước đó. 

Xi măng: 

Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), tiêu thụ sản phẩm xi măng 8 tháng năm 2015 là 46,92 triệu tấn, bằng 110% 
so cùng kỳ năm 2014 và đạt 65% kế hoạch năm 2015. Ước sản phẩm xi măng tiêu thụ trong tháng 8/2015 là 6,08 triệu 
tấn, bằng 96% tháng 7/2015. Tuy nhiên con số này vẫn tăng 19% so với cùng kỳ (tháng 8/2014). (Link) 

Thủy sản: 

Mỹ giảm mức thuế chống bán phá giá cho tôm Việt Nam: Theo đó, mức thuế trung bình 0,91% đã giảm so với kết quả 

sơ bộ 0,93% công bố hồi tháng 3/2015 và giảm mạnh so với mức thuế 6,37% của kỳ xem xét lần trước POR8. (Link) 

 

Phụ lục: Cập nhật các khuyến nghị từ đầu năm 2015 của BSC: 

STT Mã 
Ngày ra báo 

cáo 

Giá mua (đã 
điều chỉnh 

cổ tức) 

Giá mục tiêu (đã 
điều chỉnh cổ 

tức) 

Giá 
hiện tại 

Hiệu suất 
Khuyến 

nghị 

1 NT2 05/03/2015 21.3 29 23.6 10.80% MUA 

2 SHP 12/05/2015 18 20.6 18.7 3.89% MUA 

3 PGS 09/06/2015 22 24.8 18.8 -14.55% MUA 

4 HT1 30/01/2015 18.6 24.9 22.3 19.89% NẮM GIỮ 

5 CMG 10/04/2015 12 15.6 13.8 15.00% NẮM GIỮ 

6 DQC 18/03/2015 58.5 68.6 60 2.56% Tăng tỷ trọng 

7 MBB 12/06/2015 13.9 16.6 15.2 9.35% Nắm giữ 

8 APC 23/06/2015 18.4 20 17.7 -3.80% Nắm giữ 

Trung bình         5.39%   

Nguồn: BSC Research 
     

http://baocongthuong.com.vn/xuat-khau-xi-mang-tang-trong-thang-8.html
http://baocongthuong.com.vn/my-giam-muc-thue-chong-ban-pha-gia-cho-tom-viet-nam.html
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Danh mục Canslim 

Hiêu suât danh mục đạt Canslim tăng 1.9% trong khi VN-Index tăng 1.78% trong tuần vừa qua. 

Hiệu suất cụ thể của danh mục Canslim được thể hiện trong bảng sau: 

 

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục Canslim 

TT Mã Ngày mua 
Giá 
mua 

Giá hiện 
tại 

Hiệu 
suất 1 
tuần 

Hiệu suất 
tổng 

Dừng lỗ 
Mục 
tiêu 

1 MBB 27/4/2015 13.8 15.2 6.3% 10.1% 12.7 16.5 

2 VIC 7/7/2014 38.0 42 1.2% 10.6% 43.9 57.3 

3 FPT 12/1/2015 41.5 44 0.5% 6.0% 44.4 58.0 

4 DHC 14/1/2014 21.5 23.5 2.2% 9.3% 19.8 25.8 

5 HT1 9/6/2015 22.9 22.3 1.4% -2.6% 20.7 26.8 

6 NTL 9/6/2015 11.8 13.8 0.0% 16.9% 10.9 14.2 

Trung bình       1.9% 8.4%     

Nguồn: BSC Research  

Danh mục Canslim khuyến nghị canh mua BID và PLC, cụ thể như sau: 

1. BID 

Điểm nhấn kỹ thuật:  

- Xu hướng hiện tại: Tăng  

- Chỉ báo xu hướng MACD: Tích cực 

- Chỉ báo RSI: Khả quan  

Nhận định: BID đang giao dịch ở đỉnh cao nhất kể từ trước đến nay. Các chỉ báo xu hướng cho thấy BID vẫn đang 

nằm trong xu hướng Tăng. Cổ phiếu này đang điều chỉnh giảm để test lại đỉnh cũ 24.6, tuy nhiên, do giảm giá với khối 

lượng thấp nên nhiều khả năng quá trình test đỉnh cũ 24.6 sẽ thành công.  

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua BID tại vùng hỗ trợ 24.6 nếu cổ phiếu này test ngưỡng này thành công. Cân 

nhắc dừng lỗ nếu BID thủng ngưỡng trên với khối lượng lớn. 

Đồ thị kỹ thuật BID 

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com

Sep Oct Nov Dec 2015 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

   12

   14

   16

   18

   20

   22

   24

   26

BID - Daily 9/11/2015 Open 25.3, Hi 25.6, Lo 24.9, Close 25 (-1.6%) Vol 1,772,310 

 25 

0

2M

4M

6M

8MBID - Volume = 1,772,310.00

1,772,310   

 -0.5

  0.0

  0.5

  1.0

BID - MACD(12,26) = 0.79, Signal(12,26,9) = 0.43

 0.791387 

 0.42697 

   30

   70

BID - RSI(15) = 60.96

 60.9579 
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2. PLC 

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Giảm 

- Chỉ báo xu hướng MACD: Kém khả quan 

- Chỉ báo RSI: Trung tính 

Nhận định: PLC nhiều khả năng đang ở giai đoạn cuối của xu hướng Giảm ngắn hạn khi đường MACD đã hội tụ gần 

về đường 0 và có dấu hiệu tăng trở lại. Đồng thời, PLC đang giảm gần về ngưỡng hỗ trợ 31.2, đây là ngưỡng kháng cự 

của PLC trong suốt 1 năm qua. 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua PLC tại ngưỡng hỗ trợ 31.2, lưu ý dừng lỗ nếu PLC thủng ngưỡng trên với khối 

lượng lớn. 

Đồ thị kỹ thuật PLC 

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com

Sep Oct Nov Dec 2015 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

   18

   20

   22

   24

   26

   28

   30

   32

   34

PLC - Daily 9/11/2015 Open 32.1, Hi 32.9, Lo 32, Close 32.5 (1.2%) Vol 61,935 

 32.5 

0

500,000

1M
PLC - Volume = 61,935.00

 61,935 

 -0.5

  0.0

  0.5

  1.0

  1.5
PLC - MACD(12,26) = 0.09, Signal(12,26,9) = 0.22

 0.0885991 

 0.217408 

   70

PLC - RSI(15) = 54.55

 54.5488 
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Phụ lục lục 1: Danh mục ETF VNM điều chỉnh trong kỳ Quý III_2015 

 

STT 
Mã Tỷ trọng VNM 

Tỷ trọng 
dư kiến 

Tỷ lệ điều 
chỉnh 

Chênh tiền Số lượng 

1 BID(*) 0.00% 8.00% 8.0%  33,949,774    30,011,600  

2 VIC 9.35% 8.00% -1.4%   (5,729,024)    (3,014,558) 

3 VCB 8.46% 7.00% -1.5%   (6,195,834)    (3,056,427) 

4 MSN 7.74% 6.50% -1.2%   (5,262,215)    (1,530,197) 

5 STB 6.36% 6.00% -0.4%   (1,527,740)    (2,058,723) 

6 BVH 6.42% 5.50% -0.9%   (3,904,224)    (1,851,574) 

7 DPM 5.36% 4.40% -1.0%   (4,077,729)    (2,916,434) 

8 HAG 3.81% 4.15% 0.3%    1,462,276      2,183,534  

9 NT2(*) 0.00% 3.53% 3.5%  14,982,054    14,029,805  

10 PVS 4.14% 3.53% -0.6%   (2,606,804)    (2,783,110) 

11 ITA 2.80% 2.43% -0.4%   (1,551,750)    (6,350,681) 

12 PVD 2.35% 2.27% -0.1%      (349,460)       (221,292) 

13 FLC 2.50% 2.19% -0.3%   (1,316,711)    (4,408,988) 

14 SSI 2.44% 2.19% -0.3%   (1,071,307)       (950,838) 

15 SHB 2.37% 2.10% -0.3%   (1,131,110)    (3,676,108) 

16 KDC 2.14% 2.09% 0.0%      (201,690)       (186,500) 

17 PPC 2.30% 1.97% -0.3%   (1,411,696)    (1,762,625) 

18 KBC 2.15% 1.96% -0.2%      (824,883)    (1,391,596) 

19 PVT 1.72% 1.50% -0.2%      (932,388)    (1,962,455) 

20 VCG 2.82% 1.36% -1.5%   (6,181,229)  (12,088,953) 

21 IJC 0.95% 0.83% -0.1%      (516,598)    (1,327,536) 

22 DRC(**) 0.86% 0.00% -0.9%   (3,649,601)    (1,683,845) 

(*) Các cổ phiếu được bổ sung mới trong kỳ review 

(**) Các cổ phiếu loại trong kỳ review 

Tỷ lệ freefloat của các công ty điều chỉnh mạnh trong kỳ này gồm: VCG giảm 13%, FLC giảm 9%, PVT giảm 4%,  

PVS và STB giảm 3%; trong khi HAG tăng 4%, KDC tăng 2% so với kỳ trước. 
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Phụ lục lục 2: Danh mục 2 ETF điều chỉnh trong kỳ Quý III_2015 

 

STT MÃ ± GT FTSE ± GT VNM ± KL FTSE ± KL VNM ± Tổng KL 

1 BVH (2,287,120) (3,904,224) (1,086,997) (1,851,574) (2,938,571) 

2 DPM (4,040,511) (4,077,729) (2,908,641) (2,916,434) (5,825,075) 

3 FLC (1,656,567) (1,316,711) (5,464,199) (4,408,988) (9,873,187) 

4 HAG (4,251,998) 1,462,276  (6,349,268) 2,183,534  (4,165,734) 

5 HPG (8,752,700) -  (6,219,764) -  (6,219,764) 

6 BID 55,489,980  33,949,774  49,850,754  30,011,600  79,862,355  

7 HVG (1,064,431) -  (1,479,493) - (1,479,493) 

8 IJC -  (516,598) - (1,327,536) (1,327,536) 

9 ITA (1,786,299) (1,551,750) (7,740,628) (6,350,681) (14,091,309) 

10 KBC (2,299,948) (824,883) (4,166,300) (1,391,596) (5,557,896) 

11 KDC (2,387,591) (201,690) (2,093,880) (186,500) (2,280,379) 

12 MSN (4,030,939) (5,262,215) (1,106,631) (1,530,197) (2,636,827) 

13 TTF 3,645,619  -  4,824,442  -  4,824,442  

14 NT2 - 14,982,054  - 14,029,805  14,029,805  

15 PPC - (1,411,696) - (1,762,625) (1,762,625) 

16 PVD (5,381,085) (349,460) (3,276,088) (221,292) (3,497,379) 

17 PVS - (2,606,804) -  (2,783,110) (2,783,110) 

18 PVT (1,095,005) (932,388) (2,240,704) (1,962,455) (4,203,158) 

19 SHB - (1,131,110) - (3,676,108) (3,676,108) 

20 STB (5,088,254) (1,527,740) (6,774,121) (2,058,723) (8,832,844) 

21 DRC -  (3,649,601) -  (1,683,845) (1,683,845) 

22 VCB (7,782,900) (6,195,834) (4,047,108) (3,056,427) (7,103,535) 

23 VCG -  (6,181,229) -  (12,088,953) (12,088,953) 

24 SSI (4,442,054) (1,071,307) (3,790,324) (950,838) (4,741,162) 

25 VIC (6,584,591) (5,729,024) (3,506,493) (3,014,558) (6,521,051) 

26 PDR 3,799,315  - 5,247,803  -  5,247,803  

Ghi chú:  

- SSI danh mục FTSE VN tính lại với tỷ lệ freefloat giữ nguyên so kỳ trước. 

- BID danh mục FTSE VN tính lại với tỷ lệ freefloat 23% tương đương với tỷ lệ của ETF VNM đưa 

vào danh mục kỳ này, mua vào 49,8 triệu cổ phiếu. Nếu thực tế quỹ tính tỷ lệ FF của BID là 5% thì 

tương đương với bảng tính tuần trước 13,2 triệu cổ phiếu. 
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Khuyến cáo sử dụng 

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp 

những thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần. 

Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các 

quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản 

báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định 

và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là 

hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề 

cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay 

một phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa 

trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có 

thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý 

của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình 

thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng 

khoán BIDV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSC Trụ sở chính  

Tầng 10& 11 Tháp BIDV 

35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội   

Tel: +84 4 3935 2722 

Fax: +84 4 2220 0669 

 

BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh 

Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Tel: +84 8 3821 8885 

Fax: +84 8 3821 8510 

 

 

Website: http://www.bsc.com.vn 

Facebook: www.facebook.com/BIDVSecurities 

Bloomberg: BSCV <GO> 


